
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM 
(KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ THƯỜNG 

THẮNG, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

A B C D E 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4*40.000 F

1 Lê Văn Hà (Nghiêm) 25 41 LUC 264,9 104,9 0 104,9 160,0 4.196.000 4.196.000

2 Nguyễn Văn Tuấn (Tô Thị La) 26 41 LUC 484,1 172,7 1,8 174,5 309,6 6.980.000 6.980.000

3

Văn Hữu Hương (đã chết). 
Những người được thừa kế 
gồm: Vợ Ngọ Thị Tám; các 
con: Văn Thanh Bạo, Văn Tiến 
Dũng, Văn Thị Yên, Văn Thị 
Viên, Văn Thị Thoa, Văn Thị 
Mạnh.

3 42 LUC 210,9 133,0 77,9 210,9 0 8.436.000 8.436.000

18 42 LUC 349,1 349,1 0 349,1 0 13.964.000

21 42 LUC 394,2 394,2 0 394,2 0 15.768.000

5

Lê Văn Trọng (đã chết). Những 
người được thừa kế gồm: Mẹ 
Nguyễn Thị Bé, vợ Nguyễn Thị 
Lập; các con: Lê Thị Lan, Lê 
Thị Huệ, Lê Thị Oanh.

19 42 LUC 187,0 183,5 3,5 187,0 0 7.480.000 7.480.000

6

Lê Văn Vinh (đã chết). Những 
người được thừa kế gồm: Vợ 
Nguyễn Thị Bé; các con: Lê 
Văn Ánh, Lê Văn Trọng, Lê 
Văn Tuyến, Lê Văn Kính, Lê 
Thị Miên, Lê Thị Hào, Lê Thị 
Tuyền, Lê Thị Hồng.

20 42 LUC 358,3 345,6 12,7 358,3 0 14.332.000 14.332.000

22 42 BHK 53,6 53,6 0 53,6 0 2.144.000

50 42 LUC 94,6 27,5 67,1 94,6 0,0 3.784.000

8
Nguyễn Văn Trọng (Nguyễn 
Thị Phượng)

56 42 LUC 195,8 93,5 21,5 115,0 80,8 4.600.000 4.600.000

51 42 BHK 219,1 80,6 0 80,6 138,5 3.224.000

55 42 LUC 221,8 119,9 0 119,9 101,9 4.796.000

3.033,4 2.058,1 184,5 2.242,6 790,8 89.704.000 89.704.000

4

7

9

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Trong Làng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày            tháng         năm 2024 của UBND huyện)
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Tổng tiền hỗ 
trợ (đồng)

Lê Văn Huấn (Hoa) 29.732.000

Đinh Văn Bái (đã chết). Những 
người được thừa kế gồm: Vợ 
Đỗ Thị Phúc; các con: Đinh 
Văn Hoàn, Đinh Văn Thiện, 
Đinh Văn Ngọc.

5.928.000

Lê Văn Sơn (đã chết). Những 
người được thừa kế gồm: Vợ 
Vũ Thị Thịnh; các con: Lê Văn 
Liên, Lê Văn Nam, Lê Thị Bắc.

8.020.000

Tổng cộng
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